
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN DI ĐỘNG

1 Ka Ba Thành Bí thư Huyện ủy 0975165999

2 Hà Tiến PBT TT Huyện ủy(CT UBND) 0911013456

3 Bùi Văn Bằng HUV, Chánh VPHU (BTCB) 3501025 0914222959

4 Lê Mai Dung Phó chánh VP Huyện ủy 0964550305

5 Bùi Thị Yến Chuyên viên 0358549704

6 Chu Ngọc Anh Chuyên viên 0979240004

7 Y Hương Chuyên viên 0975381299

8 Hoàng Mỹ Hậu Văn Thư 3823627 0368552108

9 Nguyễn Thị Thơm Lưu trữ 0343380332

10 Hà Thị Phương Trà Kế Toán 3823923 0988451884

11 Phạm Văn Thu Lái xe 0987513110

12 Phan Xuân Điệp Lái xe 0772339655

13 Trần Thị Lệ Chi Phục vụ 0974035964

14 Hoàng Thế Lai Bảo vệ 0395723020

1 Y Thọ UVBTV, Trưởng ban 0977624877

2 Nguyễn Hoàng Thích HUV, Phó Trưởng Ban Trực 0914156886

3 Nguyễn Văn Dũng Phó trưởng ban 0395991458

4 Phan Thị Thanh Hiền Phó trưởng ban 0355459565

5 Hà Thị Huyền Chuyên viên 0975305929

6 Trình Thị Thảo Chuyên viên 0788793839

1 Chu Văn Hiền UVBTV, Trưởng ban 0982899135

2 Lê Tiến Minh Chuyên viên 0976600461

3 Hà Đức Mỷ Chuyên viên 0905088166

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY ĐĂK HÀ

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

DANH BẠ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN



1 U Nga Trưởng ban 0868708882

2 Nguyễn Viết Đam (BTCB) Phó trưởng Ban Dân vận 0905951097

3 Nguyễn Cao Yến Phó trưởng Ban Dân vận 0914156907

4 Bùi Thị Hải Trang Chuyên viên 0987728715

1 Nguyễn Thế Quyền UVBTV, Chủ nhiệm 0964568279

2 Nguyễn Thanh Trung HUV, Phó Chủ nhiệm 0397147713

3 Phan Đình Hường Phó Chủ nhiệm 0979095356

4 A Nhân Ủy viên 0968012219

5 Nguyễn Văn Tưởng Chuyên viên

1 Chu Văn Hiền Giám đốc 0982899135

2 Nguyễn Thị Lan Kế toán 0334431209

3 Trần Thị Gái Nhân viên 0907714680

1 U Nga UVBTVHU, Chủ tịch '0868708882

2 Vũ Ngọc Quang Phó chủ tịch mặt trận 0978134777

1 Hà Tiến Chủ tịch 911013456

2 Hoàng Nghĩa Trí Phó chủ tịch 0919722666

2 Nguyễn Ngọc Trang Phó chủ tịch 0915504768

1 Nguyễn Văn An Chánh văn phòng 0982448864

2 Đặng Thế Quyết Phó Chánh Văn phòng 0979848989

3 Trần Phước Tuấn Phó Chánh Văn phòng 0976728798

4
Văn phòng HĐND-

UBND huyện
Văn thư 02603822240

5 Lê Văn Điệp Chuyên viên 0985780007

6 Đoàn Thị Hoài Chuyên viên 0983593006

UBMTTQVN

BAN DÂN VẬN

ỦY BAN KIỂM TRA

TRUNG TÂM BDCT HUYỆN

                    UBND huyện Đăk Hà

                    Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà



7 Phạm Hưng Chuyên viên 0919605669

8 Nông Hồng Lợi Chuyên viên 0915697448

9 Nguyễn Thị Như Thúy Chuyên viên 02603501377

10 Lê Thị Trang Chuyên viên 0383468291

11 Lê Duy Tuấn Chuyên viên 0968867336

Phòng Tư pháp

1 Trần Trọng Bằng Trưởng phòng 0914147055

2 Nguyễn Thị Duy Minh Chuyên viên 0332281218

3 Trương Văn Thành Phó trưởng phòng 02603501519

4 Văn thư Văn thư 0935247365

5 Hồ Thị Minh Thảo Chuyên viên 0935247265

6 Vi Thị Thơ Chuyên viên 0965316588

1 Bùi Thị Hoàng Oanh Trưởng phòng 0904134284

2 Trần Đình Trọng Phó phòng 0974998583

3 Đinh Văn Hùng Phó phòng 0913446334

4 Võ Quân Cường Chuyên viên 0383647027

5 Hà Đức Danh Chuyên viên 0905234088

6 Huỳnh Anh Khoa Chuyên viên 0905601515

7 Nguyễn Long Thịnh Chuyên viên 0359392248

8 Ngô Thị Kim Thoa Chuyên viên 0935942668

8 Đặng Thị Trinh Chuyên viên 0987536941

PHÒNG Y TẾ

1 Lê Văn Mạnh Trưởng phòng 0905672889

2 Nguyễn Đình Lê Phó phòng 0336236999

3 Văn thư Văn thư 0389232294

4 Hoàng Thị Vân Anh Chuyên viên 0397983564

5 Vũ Thị Giang Chuyên viên 0365726889

6 Ngọ Thi Tâm Chuyên viên 0905672889

                    Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Hà

                    Phòng NN và PTNT huyện Đăk Hà



1 Ngô Hồng Hưng Trưởng phòng 0914274146

2 Lê Thế Cương Phó phòng 0914102430

3 Nguyễn Văn Hậu Phó phòng 0969812236

4 Nguyễn Văn Thảo Phó phòng 0941303039

5 Văn thư Văn thư 0984715380

6 Đặng Thị Dung Chuyên viên 0984715380

7 Ngô Minh Dũng Chuyên viên 0342408224

8 Nguyễn Thị Minh Duyên Chuyên viên 0986871298

9 Nguyễn Văn Nguyên Chuyên viên 0766651831

1 Trần Văn Sơn Chánh thanh tra 0985222234

2 Y Dung Phó trưởng phòng 0973570451

3 La Quang Huy Chuyên viên 02603503278

4 Trần Đình Nghĩa Chuyên viên 0396474852

5 Nguyễn Thị Trà Chuyên viên 096445689

1 Nguyễn Huy Quốc Trưởng phòng 0914699146

2 Nguyễn Thành Hải Phó phòng 0914699146

3 Nguyễn Thái Huy Phó phòng 02603501083

4 Nguyễn Thị Kim Hoa Chuyên viên 0967274287

5 Hoàng Thị Loan Chuyên viên 827897567

6 Lê Cảnh Thắng Chuyên viên 0932409675

7 Phan Thị Thúy Chuyên viên 0383228926

8 Trần Quang Vinh Chuyên viên 0908.243.646

1 Phan Văn Cường Trưởng phòng 0913487557

2 Huỳnh Thị Thu Liên Phó trưởng phòng 0905202338

3 Tạ Thị Thuý Mơ Phó trưởng phòng 0978534555

4 Phạm Văn Dũng Văn thư 0935731282

5 Trần Mỹ Hoài Chuyên viên 0364388659

                    Thanh tra huyện Đăk Hà

                    Phòng Nội vụ huyện Đăk Hà

                    Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà



6 Võ Hồng Nha Chuyên viên 0935255504

7 Trần Thị Ái Nương Chuyên viên 0931635168

8 Hoàng Hải Sơn Chuyên viên 0986335520

9 Nguyễn Tấn Trung Chuyên viên 0868187079

10 Phan Thị Yến Chuyên viên 0905503837

1 Phan Quang Vinh Trưởng phòng 0913409455

2 Y Thu Phó phòng 0902625659

3 Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên 0914302359

4 Lý Thị Yến Chuyên viên 0936817667

1 Nguyễn Hoài Vũ Trưởng phòng 0983152747

2 Nguyễn Thị Minh Phó trưởng phòng 0366954099

3 Trần Toàn Phó trưởng phòng 0977512523

4 văn thư Văn thư 02603827828

5 Y Hà Chuyên viên 037124576

6 Hồ Thị Ngọc Lan Chuyên viên 0919730996

7 Trần Công Lý Chuyên viên 0388624016

8 Lê Thị Thanh Nhàn Chuyên viên 0919092579

9 Phan Thị Phương Thảo Chuyên viên 0788251408

1 Lê Thị Nhung Trưởng phòng 0905051127

2 Tạ Ngọc Ngọ Phó trưởng phòng 0905982051

3 Y Sương Phó phòng 0985911704

4 Văn thư Phòng GD&ĐT Văn thư 0799495285

5 Phùng Ngọc Kiên Chuyên viên 0942514156

6 Đỗ Đức Phong Chuyên viên 0987711333

1 Nguyễn Thị Thắm Trưởng phòng 0905690034

2 A Kây Phó phòng 02603501006

                    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà

                    Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đăk Hà

                    Phòng Dân tộc huyện Đăk Hà

                    Phòng LĐTB và XH huyện Đăk Hà



3 Trần Anh Dũng Phó phòng 0987309921

4 Nguyễn Thị Lan Anh Chuyên viên 0964345689

5 Phạm Thị Thu Hằng Chuyên viên 0359167357

1 Đặng Ngọc Tiến Trưởng phòng 0965340799

2 Đoàn Thị Đức Phó phòng 0989887337

3 Đinh Khánh Hoàng Phó phòng 0985162679

4 Nguyễn Hoàng Đông Chuyên viên 0905160079

5 Đinh Thanh Hiểu Chuyên viên 0989638925

6 Ninh Thành Luân Chuyên viên 0976766595

1 Nguyễn Đình Mười Truởng Ban 0968131168

2 Cao Khẩn Phó giám đốc 0905557276

3 Văn thư Ban QLĐTXD Văn thư 0349749409

4 Phạm Công Là Nhân viên

5 Lương Lê Long Nhân viên 0976146777

6 Trương Quang Mến Nhân viên 0968570123

1 Văn Viết Hải Giám đốc 0982167968

2 Nguyễn Quý Châu Phó giám đốc 0835778999

3 Văn thưTT GDNN- Văn thư 02603823064

1 Nguyễn Văn Thảo Giám đốc 0969812236

2 Nguyễn Văn Bình Chuyên viên 0789488889

3 Đỗ Nhân Doanh Chuyên viên 0971702983

4 Nguyễn Thị Hợp Chuyên viên

5 Trình Ngọc Khánh Chuyên viên 0386292898

6 Lê Thị Chung Kế toán 0984427336

7 Trần Quốc Thân Chuyên viên 0976875355

                    Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đăk Hà

                    Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Hà

                    Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đăk Hà

                    Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đăk Hà

                    Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà



1 Nguyễn Thị Thắm Phụ Trách Phòng 0905569034

2 Ngô Thị Hoài Thương Văn thư lưu trữ 0935497983

3 Nguyễn Văn Biển Chuyên viên 0914579469

4 Bạch Chơn Linh Chuyên viên 0854044468

5 Trần Trọng Nghĩa Chuyên viên 0972066969

6 Ngô Thế Quỳnh Chuyên viên 0367844022

7 Lê Xuân Sáng Chuyên viên 0942102777

8 Nguyễn Tiến Thái Chuyên viên 0365014692

9 Nguyễn Thị Thúy Kế toán 0356403887

10 Nguyễn Mạnh Toản Chuyên viên 0981885083

11 Đinh Thị Thu Trà Nhân viên 0398870680

12 Lê Thị Hải Vân Chuyên viên 0986704441

13 Nguyên Thị Thu Vân Chuyên viên 0979061408

1 Nguyễn Văn Chiêu Trưởng CA huyện 0914039982

1 Đặng Hùng Cường Giám đốc 0975102345

2 Đỗ Đức Hưng Phó giám đốc 0905147797

3 Trần Thành Nam Chuyên viên

1 Trương Quang Thành Chỉ huy trưởng 0914157745

1 Đoàn Thế Tiền Giám đốc 0866312888

1 Phạm Ngọc Nhẫn Bí thư CB, Trưởng ban 0901901259

2 Trần Thanh Tân Phó Trưởng Ban 0905670889

THỊ TRẤN ĐĂK HẦ

1  Nguyễn Văn Chiến  BT Đảng ủy thị trấn 2603506667

2  Nguyễn Đình Minh  PBT Đảng ủy thị trấn 0935873338

3  Nguyễn Chí Ánh  CT UBND thị trấn 2603504666

                    Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đăk Hà

                    Công an huyện Đăk Hà

                    Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà

                    Ban Chỉ quy Quân sự huyện Đăk Hà

                    Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đăk Hà



4  Nguyễn Văn Sỹ  PCT UBND thị trấn 0935029757

5  Đỗ Thị Minh Hoan  PCT UBND thị trấn 0975955876

6  Võ Anh Tuấn  CT UBMTTQVN TT 0935767927

7  Dương Thị Mỹ Xuân  PCT HĐND thị trấn 0388622759

8  Phạm Thị Thanh Vân  Bí thư Đoàn cơ sở 0905349879

9  Đặng Hồng Nhung  Chủ tịch Hội phụ nữ  0372153579

10  Nguyễn Văn Dần  Chủ tịch Hội nông   dân  0949322525

11  Bùi Duy Tân  Chủ tịch Hội CBC  0354386265

12  Phạm Văn Tuấn  Chỉ huy trưởng Quân   sự

13  Hoàng Bá Thìn  Văn phòng - Thống kê  0935579777

14  Lường Thị Ninh Văn phòng - Thống kê  0974861079

15  Cầm Bá Dung Văn phòng - Thống kê  0384722324

UBND xã Hà Mòn

1  Nguyễn Thị Mai Hương BT Đảng ủy xã 905615899

2  Nguyễn Thái Lâm CT UBND xã 905324703

3  Khổng Tiến Long PBT Đảng ủy - CT HĐND xã 974277746

4  Nguyễn Ngọc Đại CT UBMTTQVN xã 977624816

5  Lê Lợi PCT UBND xã 982710901

6 Trịnh Xuân Hân  Bí thư Đoàn TN xã 399426684

7 Thiều Xuân Quyết  CT Hội CCB xã 779487243

8  Phạm Quốc Yên Bí thư đoàn TNCSHCM 816356879

9  Phạm Thị Giang  CT Hội LHPN xã 989040754

10  Trần Quang Cường  Trưởng CA xã 916524879

11  Nguyễn Quốc Thịnh  CH trưởng QS 396524407

12  Nguyễn Kế Trường Văn hóa - Xã hội 905459700

13  Nguyễn Tiến Hà Văn phòng-Thống kê 977413208

14  Đào Thị Nhàn Tư pháp-Hộ tịch 395341561

15  Nguyễn Thị Hằng Văn phòng-Thống kê 984715429

16  Nguyễn Xuân Tấn Tư pháp - Hộ tịch 355279359

17  Phạm Văn Khả Văn Hóa-Xã Hội 934918800



18  Dương Thị Thu Hoài Văn thư- lưu trữ xã 373580383

UBND xã Ngọc Wang

1 A Hờ Khánh  BT Đảng ủy - CT HĐND xã 0365328956

2  Bùi Sỹ Nguyên  PCT HĐND xã 988375707

3   Ngô Tấn Khoa  CT UBND xã 906575456

4  A Chúc  PCT UBND xã 385003957

5  A Beng  PBT Đảng ủy xã  0385004013

6  Y Bê  CT UBMTTQVN xã  0387198183

7  Hoàng Văn Đạt  Bí thư Đoàn TN xã 987453736

8  Nguyễn Thị Thắm  Chủ tịch HLHPN xã 986579047

9  Lê Viết Dũng  Chủ tịch HND xã 989550242

10  Nguyễn Nhỏ  Chủ tịch HCCB xã  0975602052

11  A Thuận  Trưởng CA xã 394880262

12  A Hoàng  Chỉ huy trưởng QS xã  0384315486

13  Lê Thị Hồng  Văn phòng - Thống kê  0362723086

14  Nguyễn Thị Bích Loan  Văn phòng - Thống kê  0985037156

15  Trần Thị Thanh  Văn hóa - Xã hội  0335672708

16  Nguyễn Thị Thủy  Văn hóa - Xã hội  0385003961

17  Nguyễn Thị Hồng  Tài chính - Kế toán  0985917999

18  Đặng Thị Thu Hà  Tư pháp - Hộ tịch  0974673793

19  Phan Thị Hiệp Tư pháp - Hộ tịch  0964747412

20  A Việt  ĐC-NN-XD&MT  0981095282

UBND xã Đăk La

1  Trần Thanh Minh BT Đảng ủy xã-CT HĐND xã 984427357

2  Nguyễn Quang Thịnh CT UBND xã 342400955

3  Lê Trường Lâm PCT UBND xã  0905713114

4  Y Chiên PCT UBND xã 335561321

5  Nguyễn Văn Bằng PBT Đảng ủy, xã 333307597

6  Nguyễn Minh Vương CT UBMTTQVN xã 905178125

7  Trần Văn Tâm PCT HĐND xã 986601573



8  Hoàng Thị Bình Minh Bí thư Đoàn TN xã 935144300

9  Trần Thị Phúc CT HLHPN xã 905731393

10  Đào Thọ Trường CT HND xã 914699205

11  Lê Đình Việt CT HCCB xã 385890871

12  Đào Văn Thiêm Trưởng CA xã 935409279

13  Nguyễn Công Hương Chỉ huy trưởng QS xã 388453999

14 Huỳnh Quốc Khang Văn phòng - Thống kê 967462479

15
 Nguyễn Thị Tuyết 

Sương
Văn phòng - Thống kê 793571838

16  A Ngưng Văn phòng - Thống kê 782516878

17  Nguyễn Thị Tiến Văn hóa - Xã hội 989528386

18 Hồ Thị Thanh Vân Tư pháp - Hộ tịch 982863706

19  Nguyễn Thị Thanh Thảo Tư pháp - Hộ tịch 986801108

UBND xã Đăk Ui

1  Tô Thị Bình BT Đảng ủy xã 935323886

2  Đinh Thư CT UBND xã 914403094

3  Bùi Thu Sa PCT HĐND xã 336278999

4  Trần Đình Trình PCT UBND xã 973998719

5  A Bốn PBT Đảng ủy, CT HĐND xã 387255688

6  Y Thu  PCT UBND xã  0949561553

7  A Nghĩa  CT UBMTTQVN xã  0338529220

8  Y Ngân  BT Đoàn TN xã 387648385

9  Y Huế  CT HLHPN xã 971498070

10  A Lý   CT HND xã  0369478955

11  U Thắng  CT HCCB xã 366096512

12  A Dim  Chỉ huy trưởng BCH QS xã 865535704

13  Đoàn Minh Tuấn Văn phòng - Thống kê 903027309

14  A Hiên Văn phòng - Thống kê 383289195

15  Bùi Thu Ba ĐC-XD – NN-MT 988356733

16  Vũ Văn Bình ĐC-XD – NN-MT 372707432



17  Nguyễn Thị Hà Tài chính- Kế toán 969330339

18  A Thiết Văn hóa - Xã hội 348719580

UBND xã Đăk Mar

1  Lê Xuân Hưng  BT Đảng ủy xã 2603501347

2  Phạm Văn Trụ  Chủ tịch UBND xã 944914676

3  Y Khar  PCT HĐND xã 397502325

4  Nguyễn Thị Thanh thùa  PCT UBND xã 979141146

5  Lưu Đình Thu  CT UBMTTQVN xã 932253747

6  Mai Thị Lý  CT HLHPN xã 0393.439.499

7  Tạ Ngọc Quang  CT HCCB xã  0339.968.827

8  Trần Thị Đào  BT Đoàn TN xã 979447141

9  Phạm Thanh Hải  CT HND xã 989952902

10  Đặng Ánh Vân  Chỉ huy trưởng BCH   QS xã  0973353338

11  Trần Văn An  Trưởng CA xã  0964.490.679

12  Nguyễn Xuân Định  Văn phòng - Thống kê 02603.501.238

13  Hà Trọng Sơn Văn phòng - Thống kê 0919.605.455

14   Trần Thảo  Tư pháp - Hộ tịch  0384.323.893

15  Đinh Thị Kim Chung  Tài chính - Kế toán  0905.154.599

16  Trần Thị Huyền Trang  Thương binh - Xã hội  0363.320.789

17   A Khuất  Văn phòng - Thống  kê 0946.925.805

18  Đào Nguyên Sơn  Địa chính - Xây dựng 964.219989

19  Lê Trọng Hảo  Địa chính - Xây dựng 0914.222.795

UBND xã Đăk Pxi

1 Đinh Văn Phát  BT Đảng ủy xã 0972472820

2  Nguyễn Phúc Đoan        CT UBND xã 0978548690

3  Trần Thị Bạch Tuyết  PCT HĐND xã 0382719919

4  Y Dim  PCT UBND xã 0384815557

5  Phan Văn Học  PCT UBND xã 0396851555

6  A Sự  PBT Đảng ủy 0378971307

7  U Lý  CT UBMTTQVN xã 0963673163



8  A Nhân  BT Đoàn TN xã 0703486730

9  Y Vân  CT HLHPN xã 0769876735

10  Nguyễn Ngọc Sơn  CT HCCB xã 0385126077

11  Y Gem  CT HND xã 0365103630

12  Nguyễn Văn Mau  Trưởng CA xã  0984917979

13  Nguyễn Hoàng Long  Trưởng CHQS  0399635559

14  Mai Xuân Trường  Văn phòng - Thống kê 0899398565

15  Trần Văn Thuận  Địa chính - Xây dựng  0399818864

16  Phạm Thị Hoa  Văn hóa - Xã hội 0976539777

17  A Tuyên  Văn hóa - Xã hội  03777758621

18  Phạm Văn Dũng  Tài chính - Kế toán  0981090239

19  A Nhoi  Văn phòng - Thống kê  0334560441

20  Võ Hoài Khanh  Tư pháp - Hộ tịch 0399377779

21  Phan Thị Hải Văn thư- Lưu trữ  0369917725

UBND xã Ngọc Réo

1 Phan Hồng Sơn  BT Đảng ủy  xã 0385033996

2 Phạm Thị Mây  CT UBND xã 0963768945

3  Nguyễn Đình Lĩnh  PCT UBND xã 0987779577

4  A Quyết  CT UBMTTQVN xã 0363 320 981

5  Y Nhôi  PBT Đảng ủy xã 0979979922

6  A Lin  PCT HĐND xã  0979 979 922

7  A Wiên  PCT UBND xã 0383 647 212

8  Lê Ngọc Huy  CT HND xã 0976 040 198

9  Y Đa  CT HPN xã 0987 835 032

10  U Nhiếu  CT HCCB xã 0348 249 382

11  Vỗ Đình Bồng  BT Đoàn TN xã 0988 255 086

12  Đinh Ngoan  Văn phòng - Thống kê 0965 823 698

13  A Miên  Trưởng CHQS xã

14  Lê Thị Minh  Văn phòng-Thống kê 0973 192 069

15  A Nghi  Văn phòng-Thống kê 0399 726 695



16  A Ngây  Tài chính-Kế toán 0987 949 452 

17  Ngô Thị Hường  Tài chính-Kế toán 02606 282 522

18  Y Xoái  Văn hóa-Xã hội 0388 627 102

19  Y Wy  Tư pháp-Hộ tịch 0979 900 379

20  Hàn Thị Thanh  Tư pháp-Hộ tịch 0988 376 127

21  A Viên  Địa chính-XD-NN&MT 0378 586 567 

22  Trần Bá Hòa  Địa chính-XD-NN&MT 0984 797 686

23  U Rớp  Văn hóa-Xã hội 0383 647 242

UBND xã Đăk Hring

1  Phạm Thị Thương  BT Đảng ủy xã 0906419577

2  Lê Văn Hiền  CT UBND xã 0935875900

3  Nguyễn Văn Ca  PBT Đảng ủy, CT HĐND xã 0905234180

4  A Ban  PCT UBND xã 0383654158

5  Y Nông  PCT UBND xã 0374299539

6  A Phin  PCT HĐND xã 0342133137

7  A Đung  CT UBMTTQVN xã 0393909604

8  Vũ Văn Linh  BT Đoàn TN xã  0988755559

9  Dương Văn Thủy  CT HCCB xã 0383229071

10 A Khế  CT HND xã 0962254851

11  Nguyễn Thị Nguyệt  CT HLHPN xã 0968070357

12 Trần Văn Anh  Trưởng CA xã  0917806558

13  Nguyễn Thanh Nhanh  Chỉ huy trưởng QS xã  0397127536

14  Nguyễn Thanh Bình  Văn phòng - Thống kê 0769403797

15  Nguyễn Xuân Trung  Văn phòng - Thống kê 0971498049

16  Y Đang  Văn phòng - Thống kê  0367199856

17  Huỳnh Thị Mỹ Hằng  Tài chính - Kế toán 0906435096

18  Nguyễn Thị Thanh  Tài chính - Kế toán 0349568171

19  Nông Thị Kỳ Miên  Văn hóa - Xã hội 0963421155

20  Phạm Bá Hùng  Văn hóa - Xã hội 0868448956

21  Lê Thị Quế  Tư pháp - Hộ tịch 0354382144



22  Vũ Ngọc Hà  Tư pháp - Hộ tịch 0969279959

UBND xã Đăk Long

1  Trần Ngọc Trực  BT Đảng ủy xã 0935971596

2  Kiều Đức Dân  PBT Đảng ủy, CT UBND xã 0937430998

3  Trương Văn Dũng  PBT Đảng ủy, CT HĐND xã 0978357606

4  Hoàng Công Ái  PCT UBND xã 0969265277

5  Nguyễn Thị Bình  PCT UBND xã 0935579002

6  U Lũy  CT UBMTTQVN xã 0384296335

7  Lâm Ngọc Khánh  CT HND xã  0976728212

8  A Hậu  CT HCCB xã 0337372451

9  A Chang  BT Đoàn TN xã 0358724647

10  Đỗ Văn Khuyến  Trưởng CA xã

11   Chỉ huy trưởng BCHQS xã

12  Nguyễn Thị Thuận  CT LHPN xã 0972437377

13  Nguyễn Viết Hiệu  Văn phòng - Thống kê 0966269389

14  Vũ Thị Nữ  Văn phòng - Thống kê 0354505221

15  Biện Thị Thủy Nguyên  Văn hóa - Xã hội 0989676011

16  Đỗ Thị Huyền  Văn hóa - Xã hội 0987534643

17  Y Tiến  Tư pháp - Hộ tịch 0335744960

18  Nguyễn Tân Vương  ĐC-NN-XD và MT xã 0963425599

19  Trần Quang Luân  ĐC-NN-XD và MT xã 0987539568

20  Ngô Thị Thu Sương  Tài chính - Kế toán 0986059777

21  Nguyễn Thùy Ngát  Tài chính - Kế toán 0397412227

UBND xã Đăk Ngọk

1 Nguyễn Thanh Huyền BT Đảng ủy xã 0905022274

2  Trần Đức Trọng CT UBND xã 0905387068

3  Vũ Minh Tuấn PBT Đảng ủy xã 0769633334

4  Đoàn Thị Hiền PCT UBND xã 0977624808

5  Nguyễn Đức Ngọc PCT HĐND xã 0935353728

6  Lê Ngọc Anh CT UBMTTQVN xã  0984.229.045 



7  Cao Văn Khánh CT HND xã  0988.771.368

8  Hà Văn Thiện BT Đoàn TN xã

9  Thái Thị Hà CT HLHPN xã 0977.444.718

10  Lê Quang Hùng CT HCCB xã

11  Hồ Ngọc Hải  Chỉ huy trưởng BCHQS xã  0986643247

12  Nguyễn Đức Hiệp  Trưởng CA xã 0868455539

13  Phạm Văn Dũng Văn phòng - Thống kê   0985.236.283

14  Phan Đức Đông Văn phòng - Thống kê  0988.376.179

15  Lê Thị Yến Tài chính - Kế toán 0972.547.389

16  Nguyễn Thị Thanh Vân Tài chính - Kế toán 0965.234.879

17  Trần Thị Hằng Thương binh - Xã hội 0328.557.575

18  Lê Mỹ Liên Tư pháp - Hộ tịch 0989.835.420

19  Y Hường Tư pháp - Hộ tịch 0362.177.477

20  Nguyễn Thành Nhân ĐC-XD&NN 0374.411.379

21  Nguyễn Bá Thanh ĐC-XD&NN 0967.572.679

22  Nguyễn Thị Diễu Văn thư - Lưu trữ 0397.814.854

1 Hà Văn Kiên Chủ tịch LĐLĐ huyện 0866033468

1  Bí thư Huyện đoàn

2 Trần Thị Yến Phó Bí thư 0935018279

3 Hà Quốc Mạnh Chuyên viên 0973999397

1 Phạm Thị Viên Chủ tịch HLHPN 0916415005

2 Trần Thị Hạnh P.Chủ tịch HLHPN 0397485603

1 Vũ Văn Duân Chủ tịch 3822294 0914158653

2 Thái Văn Khôi Phó Chủ tịch 0983576918

1 Nguyễn Thiện Tú Phó Chủ tịch 0986404777

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 LĐLĐ HUYỆN

HUYỆN ĐOÀN

HỘI LHPN



2 Nguyễn Văn Sang Cán sự 0989809078

1 Đinh Bạt Hoa Phó Chủ tịch 0339562116

1 Trần Thị Xuân Mai Chủ tịch 0389948529

1 Trần Ngọc Khiêm chủ tịch 0983099072

1 Lương Văn Thin Chủ tịch 0983577310

2 Nguyễn Ngọc Tường Phó chủ tịch 0945254429

Khối doanh nghiệp

Cơ quan/Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động

ĐẢNG UỶ C.TY TNHH MTV CÀ PHÊ 731

1 Phạm Văn Sớm Giám đốc, Bí thư Đảng ủy 3822423 0914044592

2 Nguyễn Hữu Tư PGĐ, PBT Đảng ủy 0905095845

3 Văn Phòng Công ty 3822122

ĐẢNG UỶ CÔNG TY CÀ PHÊ ĐĂK UY

1 Vũ Thanh Huyền Bí thư, Giám đốc công ty 3922045 0973000009

2 Phạm Thế Cương P.Bí thư, Phó giám đốc 3922225 0913058025

3 Đoàn Văn Bình Phó Giám đốc 0374608455

ĐẢNG UỶ CÔNG TY CÀ PHÊ 734

1 Lê Văn Thái Bí thư, Giám đốc công ty 0903532929

2 Văn Phòng 3822015

ĐẢNG UỶ CÔNG TY CÀ PHÊ 704

1 Nguyễn Văn Bể Bí thư, Giám đốc công ty 0987660325

2 Đăng Xuân Tuyến Phó Giám đốc 0903519359

NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐĂK HRING

1 Trần Văn Trường Giám đốc 0982779671

NÔNG TRƯỜNG CAO SU NGỌK WANG

1 Sử Quốc Huy Giám đốc 0973572468

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 HỘI CỰU TNXP

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM



2 Lê Quang Hoàng Phó Giám đốc 0935778002

CÔNG TY TNHH NGUYÊN HUY HÙNG

1 Phạm Công Lợi Giám đốc 0914199161

Trường cấp III

1 Phan Thành Nhất Bí thư, Hiệu trưởng 3501335 0989169245

2 Phan Anh Khánh Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng 0913421490

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

1 Nguyễn Tiến Định Bí thư, Hiệu trưởng 2213279 0914049686

2 Thái Công Cảnh Phó hiệu trưởng, phó BTCB 0984836568

3 Lê Thị Thứ Phó hiệu trưởng 0385499021

1 Phạm Xuân Thành Phó hiệu trưởng 949029172

TRƯỜNG PT DTNT ĐĂKHÀ

1 Phan Minh Trung Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 3822586 0905459545

2 Lê Văn Khiền P. Hiệu trưởng

3 Nguyễn Hồng Quảng P. Bí thư chi bộ 0935873727

4 Trần Thị Quỳnh Hoa Vp 3822145 0974754548

Các đơn vị ngành dọc

CHI CỤC THỐNG KÊ

1  Trần Hữu Sơn Chi Cục trưởng 3822151 0905309355

2 Trần Văn Bình Phó Chi Cục trưởng 0349319968

CHI CỤC THUẾ

1 Tăng Tiến Thiện Chi cục trưởng, BTCB 3501037 0982447267

2 Hứa Thị Thể Phó Chi cục 3827558 0988486529

3 Hoàng Văn Vượng Phó Chi cục 0977868887

KHO BẠC HUYỆN

1 Hoàng Anh Sơn Giám đốc 3501001 0986838855

2 Trần Thị Sỹ Phó Giám đốc 3823483 0982823135

1 Nguyễn Thị Bích Đào Giám đốc - bí thư chi bộ 3822270 0914147069

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP



2 Trần Thị Minh Tình P.Giám đốc 3823272 0977693909

3 Lê Văn Chương P.Giám đốc

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

1 Nguyễn Văn Chung Giám đốc 0905184555

2 A Hoàng Phó giám đốc 0905263679

BƯU ĐIỆN

1 Nguyễn Đình Thái Bí thư, Giám đốc 3822144 0949565689

ĐIỆN LỰC

1 Nguyễn Văn Thắng Giám đốc, Bí thư Chi bộ 2244789 0979792446


